Phụ lục 4. MẪU BÁO CÁO THÍ ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số 1982/TCGDNN-CTMT ngày 30/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)


A. Yêu cầu đối với báo cáo thí điểm tự đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
- Nội dung đánh giá trong báo cáo đảm bảo trung thực, khách quan; nhất quán giữa Bảng tổng hợp và các báo cáo tiêu chuẩn. 
- Các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể theo hướng dẫn tự đánh giá. 
- Các nội dung đánh giá có ghi rõ dẫn minh chứng phù hợp để chứng minh. 
- Ngôn ngữ dễ hiểu, văn phong rõ ràng, mạch lạc. 
- Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp.

B. Mẫu báo cáo thí điểm tự đánh giá theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019
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PHẦN I.
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI TỰ  ĐÁNH GIÁ

1. Tổng quan về Trường
1.1. Thông tin chung
Tên trường: 	
Tên Tiếng Anh 	
Cơ quan chủ quản: 	
Địa chỉ trường: 
Trụ sở chính:	...
Cơ sở 1: 	...
Cơ sở 2: 	...
Cơ sở 3:	...
	...
Số điện thoại: 	...
Số fax: 	...
Email: 	...
Website: 	...
Năm thành lập trường:
	- Năm thành lập đầu tiên:..............................
	- Năm nâng cấp thành trường trung cấp nghề/trường cao đẳng :........
Loại hình trường: Công lập       ;    Tư thục 



1.2. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật 
Tóm tắt lịch sử phát triển, thành tích nổi bật của trường (không quá 01 trang).
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
* Cơ cấu tổ chức 
(Vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của trường)
* Tổng số cán bộ, nhân viên trong trường:

1.4. Đội ngũ giáo viên 
	Tổng số:  ................................. , trong đó:
- Nam: ..................              - Nữ:......................
			   - Cơ hữu: ................            - Thỉnh giảng ........
	Trình độ đào tạo
	Tổng số

	Tiến sĩ
	

	Thạc sĩ
	

	Đại học
	

	Cao đẳng
	

	Trung cấp
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	

	Trình độ khác
	

	Tổng số
	



1.5. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo các nghề 
	TT
	Tên nghề
	Trình độ
đào tạo
	Số lượng người học

	
	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Đến tháng
<thời điểm viết báo cáo TĐG> /2019

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	(5)
	(6)

	1
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	2
	
	Cao đẳng
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


<Lưu ý:
 + (4), (5): Số lượng người học được tính lũy kế tại cùng một thời điểm nhất định trong năm;
 + (6): Số lượng người học nghề được tính lũy kế đến thời điểm viết báo cáo 2019>
           
1.6. Cơ sở vật chất
* Cơ sở vật chất
<Mô tả cơ sở vật chất tại trụ sở chính và tất cả các cơ sở đào tạo của trường>
Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất : <.......> m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: <.......> m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: <.......> m2
Các hạng mục và công trình <đánh dấu  nếu có>;

	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng
	Đang xây dựng
	Địa điểm

	1
	Khu hiệu bộ
	
	
	<Trụ sở chính/ Cơ sở/ Trụ sở chính, cơ sở ...>

	2
	Phòng học lý thuyết
	
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	
	
	

	5
	Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác nếu có)
	
	
	



2. Tổng quan về triển khai tự đánh giá
<tóm tắt công cụ, hệ thống, các bước triển khai tự đánh giá>













PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

A. BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP
<Tổng hợp điểm theo Mẫu tại file Excel – Phụ lục 6. Bảng điểm tổng hợp>

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ


	Trường tự đánh giá: <Đạt/Không đạt> tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.



1. Tiêu chí 1. Quy mô đào tạo
	- Điểm chuẩn Tiêu chí 1
	

	- Điểm tự đánh giá Tiêu chí 1
	…….

	- Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	…..%



<Đi lần lượt hết các tiêu chuẩn của tiêu chí 1>
1.1. Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (riêng đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên) tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi
Thuyết minh:
-  Số liệu HSSV trung cấp quy đổi:  4652, cụ thể:
+ Số tại thời điểm 02/1/2019: 3523
+  Số tốt nghiệp năm 2019: 84
+ Số tuyển mới năm 2019: 2295
- Số liệu HSSV cao đẳng quy đổi:  9371,1, cụ thể:
+ Số tại thời điểm 02 /1/2019: 8344
+  Số tốt nghiệp năm 2019: 785
+ Số tuyển mới năm 2019: 2968
- Như vậy số HSSV quy đổi toàn trường: 14023,1
- Minh chứng phục vụ đánh giá: 
+ Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN (1.1.01)
+ Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo (1.1.02)
+ Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019 (1.1.03)
+ Quyết định mở lớp kèm danh sách học sinh sinh viên (1.1.04)
+ Báo cáo tuyển sinh tháng 10/2019 (1.1.05).
+ Các quyết định tốt nghiệp (1.1.06).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1:  3 Điểm.
1.2. Tiêu chuẩn 1.2. Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm
Thuyết minh: 
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tham gia đào tạo 07 nghề trọng điểm (Theo Quyết định số Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) các cấp độ:
· Cấp độ: Quốc tế
· Nghề: Công nghệ Ô tô
· Nghề: Cơ khí chế tạo
· Cấp độ: Khu vực Asean
· Nghề: Điện công nghiệp
· Nghề: Cơ điện tử
· Cấp độ: Quốc gia
· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
· Nghề: Quản trị Mạng máy tính
Tỉ lệ HSSV học ngành, nghề trọng điểm trong tổng HSSV trình độ trung cấp, cao đẳng của trường.

	TT
	Tên ngành, nghề
	Trình độ đào tạo
	Số lượng HSSV từng bậc quy đổi 2019 
	Tỉ lệ HSSV từng bậc quy đổi 2019
	Số lượng HSSV từng ngành quy đổi 2019 
	Tỉ lệ HSSV từng ngành quy đổi 2019

	1
	Công nghệ Ô tô
	Cao đẳng
	2790.3
	29.8
	3702.8
	26.4

	
	
	Trung cấp
	912.5
	19.6
	
	

	2
	Cơ khí chế tạo
	Trung cấp
	93.5
	2.0
	93.5
	0.7

	3
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	786.8
	8.4
	1111.9
	7.9

	
	
	Trung cấp
	325.1
	7.0
	
	

	4
	Cơ điện tử
	Cao đẳng
	220.6
	2.4
	290.6
	2.1

	
	
	Trung cấp
	70
	1.5
	
	

	5
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	Cao đẳng
	1187.4
	12.7
	1404.9
	10.0

	
	
	Trung cấp
	217.5
	4.7
	
	

	6
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
	Cao đẳng
	563.4
	6.0
	717.4
	5.1

	
	
	Trung cấp
	154
	3.3
	
	

	7
	Quản trị Mạng máy tính
	Cao đẳng
	281.6
	3.0
	566.5
	4.0

	
	
	Trung cấp
	284.9
	6.1
	
	

	Tổng cộng
	Cao đẳng
	5830.1
	62.2
	 
	 

	
	Trung cấp
	2057.5
	44.2
	 
	 

	Cao đẳng + Trung cấp
	7887.6
	56.2
	7887.6
	56.2


- Minh chứng phục vụ đánh giá: 
+ Danh sách ngành nghề trọng điểm của trường kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (1.2.01)
+ Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN (1.1.01)
+ Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo (1.1.02)
+ Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019 (1.1.03)
+ Quyết định mở lớp kèm danh sách học sinh sinh viên (1.1.04)
+ Báo cáo tuyển sinh tháng 10/2019 (1.1.05).
+ Các quyết định tốt nghiệp (1.1.06).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2:  3 Điểm.
2. Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
2.7. Tiêu chuẩn 2.7. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
Thuyết minh:
Để hướng tới mục tiêu trở thành Trường Chất lượng cao của Quốc gia và đạt chuẩn Asean, nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã tăng cường công tác hợp tác quốc tế với các đơn vị, tổ chức đến từ các quốc gia phát triển như: ký kết, thỏa thuận về hợp tác đào tạo, chuyển giao chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ, mở rộng hoạt động nghiên cứu, tạo cơ hội cho giảng viên cập nhật các kiến thức và công nghệ mới. Sinh viên được học liên thông tại các trường Đại học, Cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Từ năm 2017, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn là một trong những trường được đào tạo ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2020 (2.7.01- Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025)
Năm 2018, nhà trường đã được Bộ LĐTB&XH ra quyết định cho phép tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng nghề trọng điểm, cấp độ quốc tế cho nghề Công nghệ ô tô theo Bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức (2.7.02 – Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế)
100% Đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Đức. Có trình độ tin học đáp ứng được yêu cầu công việc và ứng dụng được công nghệ thông tin trong giảng dạy (2.7.03 – Hồ sơ, bằng cấp của 04 giảng viên)
Nhà trường được tập đoàn Đào tạo Avestos (Đức) thực hiện khảo sát, kiểm tra, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo của trường đào tạo theo tiêu chuẩn của Đức vào ngày 21 và 22/01/2019  theo đó “Tất cả điều kiện về giáo viên đều được đáp ứng về mặt số lượng. Các công tác về chuyên môn và kỹ năng sư phạm cũng được hoàn thành đầy đủ. Tất cả 4 giáo viên tham gia đợt đào tạo tại Đức đều được động viên rất lớn và đều hiểu rõ về dự án. Tất cả giáo viên đều có ít nhất một chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng anh bậc B. Việc lựa chọn các ứng viên đã được nhà trường tiến hành” (2.7.04 - Biên bản Báo cáo chuyên môn ngành Công nghệ ô tô của tập đoàn Avestos (Đức))
Ngày 30 tháng 8 năm 2019 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM vinh dự được trao chứng nhận kiểm định đủ điều kiện để đào tạo nghề Công Nghệ Ô Tô theo tiêu chuẩn của Đức (2.7.05 - Giấy chứng nhận của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Đức) 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7:  3 Điểm.
2.8. Tiêu chuẩn 2.8. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước chuyển giao
Thuyết minh:
Để đáp ứng với yêu cầu đối với nhà giáo giảng dạy ngành Công nghệ Ô tô theo chương trình chuyển giao của Đức, Nhà trường đã cử 04 giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức từ CHLB Đức với thời lượng 05 tháng, từ tháng 05 đến tháng 10 với các nội dung:
- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề đáp ứng đủ tiêu chuẩn giảng dạy các bộ chương trình được chuyển giao từ Đức;
- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn quy định đối với giáo viên dạy nghề của CHBL Đức;
- Bồi dưỡng công nghệ đào tạo theo hệ thống đào tạo nghề kép của CHLB Đức để triển khai giảng dạy các bộ chương trình chuyển giao.
(2.8.01 – Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Phê duyệt danh sách nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại CHLB Đức để giảng dạy thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức)
Tất cả các giáo viên tham gia giảng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 371/QĐ-TTg đang giảng dạy các nghề thuộc các trường được chọn thí điểm đào tạo các chương trình chuyển giao từ Đức được phê duyệt tại Quyết định số 934/QĐ-BLĐTBXH (2.7.02 - Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Phó Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các  nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 – 2015; 2.7.03 – Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế)
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.8:  3 Điểm.
3. Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
3.1. Tiêu chuẩn 3.1. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp 
Thuyết minh:
Chương trình đào tạo được nhà trường xây dựng và biên soạn tuân thủ các quy định hiện hành về chương trình khung đào tạo, trong đó thể hiện rõ thời lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm từ 60% thời gian trở lên (3.1.01 - Chương trình đào tạo các ngành nghề).
Các môn học chung, cơ sở ngành, chuyên môn ngành; các môn học lý thuyết, thực hành, thực tập, thí nghiệm được nhà trường bố trí linh hoạt theo hai hình thức là tại trường và doanh nghiệp được thể hiện trong kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo (3.1.01 - Chương trình đào tạo các ngành nghề). Các nội dung mang tính chất chuyên sâu nghề nghiệp cần sự tiếp xúc thực tế, Nhà trường kết hợp với các doanh nghiệp thực hiện đào tạo HSSV tại các doanh nghiệp (3.1.02 - Biên bản, Hợp đồng hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp) trên cơ sở đảm bảo 40% thời lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp . 
Nhằm nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn nhà trường phân công giảng viên tham quan thực tế nhà máy, doanh nghiệp (3.1.03 - Hồ sơ Thực tập tại Doanh nghiệp, Cơ quan chuyên môn của GV). Trong thời gian học tập tại trường HSSV được nhà trường bố trí tham quan, học tập thực tế tại doanh nghiệp bằng đợt thực tập tốt nghiệp (3.1.04 - Phiếu Thực tập tốt nghiệp của HSSV tại doanh nghiệp), qua đó trường cũng nhận được sự phản hồi của Doanh nghiệp về chương trình, chất lượng đào tạo (3.1.05 - Bảng thống kê phiếu khảo sát, ý kiến cơ quan, doanh nghiệp đối với HSSV thực tập tốt nghiệp và HSSV đã tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường).
Tổng kết năm học, trường tiến hành lập báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo để trình Hội đồng khoa học và Đào tạo đánh giá kết quả đào tạo qua một năm hoạt động (3.1.06 - Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019) và có phương hướng hoạt động cho năm học mới.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1: 2 Điểm.
Tiêu chuẩn 3.5. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ doanh nghiệp
Thuyết minh: 
Không chỉ đào tạo cho HSSV của trường, chương trình đào tạo theo địa chỉ thông qua việc Trường ký hợp đồng liên kết đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp cũng là một hoạt động quan trọng trong nội dung gắn kết với doanh nghiệp. Hàng loạt các lớp nâng bậc nghề hay đào tạo chính quy đã được mở tại trường theo yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp. 
Trường đang liên kết với Tổng công ty Điện lực TP.HCM để đào tạo 3 lớp Trung cấp chính quy khóa 2018 nghề Điện Công nghiệp cho 75 cán bộ, nhân viên của công ty nhằm đa dạng hóa công tác đào tạo, giúp người lao động tại doanh nghiệp có thêm cơ hội học tập (3.5.01 -  Quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng 2018; 3.5.02 -  Chương trình đào tạo các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; 3.5.03 - Hồ sơ học viên tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; 3.5.04 - Thời khóa biểu học tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018)
Từ năm 2018 đến nay, Trường được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp chỉ định tổ chức hơn 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề Phay, Mài, Lập trình Tiện CNC, Cắt gọt kim loại cho hơn 80 công nhân, người lao động học trực tiếp tại xưởng của 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, quận 7 và Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi (3.5.05 - Hợp đồng/Biên bản ký kết các lớp bồi dưỡng trong năm 2018, 2019; 3.5.06 - Tài liệu/Chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, 2019; 3.5.07 - Danh sách học viên các khóa bồi dưỡng năm 2018, 2019)
[bookmark: _GoBack]Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.2:  3 Điểm.
3.7. Tiêu chuẩn 3.7. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập.
Thuyết minh:
Tổng kết hoạt động đào tạo, năm 2018 trường có số lượng HSSV tốt nghiệp đạt 96,13%; riêng đối với các ngành nghề trọng điểm trường được cấp duyệt theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH đạt 91.2% (3.7.01 - Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp).
Công tác tổ chức thi, đánh giá và công nhận kết quả học tập, tốt nghiệp được thực hiện đúng các quy định hiện hành (3.7.02 - Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT; Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT; Quyết định số 1267/QĐ-LTT; Quyết định số 1268/QĐ-LTT). Trong quá trình đào tạo, HSSV được doanh nghiệp tham gia vào việc hướng dẫn và đánh giá kết quả học tập thông qua đợt thực tập tốt nghiệp của HSSV (3.7.03 - Bảng tổng hợp danh sách công ty nhận HSSV thực tập tốt nghiệp).
Qua các năm tổ chức theo hình thức trên, nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó các đại diện doanh nghiệp đều đánh giá cao về chất lượng đào tạo của nhà trường (3.7.04 - Bảng thống kê phiếu khảo sát, ý kiến cơ quan, doanh nghiệp đối với HSSV thực tập tốt nghiệp và HSSV đã tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường) và kết quả học tập mà người học đạt được về kiến thức chuyên môn, thái độ (3.7.05 - Phiếu Thực tập tốt nghiệp của HSSV tại doanh nghiệp).
Qua mỗi đợt tốt nghiệp, nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp trực tiếp khảo sát và lựa chọn được các HSSV phù hợp cho nhu cầu tuyển dụng của đơn vị (3.7.06 - Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm tại trường).
Tổng kết năm học, trường tiến hành lập báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo để trình Hội đồng khoa học và Đào tạo đánh giá kết quả đào tạo qua một năm hoạt động (3.7.07 - Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2017 – 2018) và có phương hướng hoạt động cho năm học mới.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.7: 2 Điểm
4. Tiêu chí 4: Quản trị nhà trường
4.8. Tiêu chuẩn 4.8. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
Thuyết minh:
Xanh hoá nhà trường là một trong những nội dung quan trọng của công tác giáo dục môi trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung, trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. Trong đó, xanh hóa đào tạo nghề là một trong những chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Vì thế, Nhà trường nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của cơ quan quản lý là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển Đức (GIZ).
Từ năm 2018 đến nay, Đoàn TN-Hội SV trường đã triển khai đến học sinh sinh viên 04 ngày chủ nhật xanh cấp trường. Vận động Đoàn viên, Thanh niên trường tham gia dọn vệ sinh khuôn viên toàn trường (4.8.01 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 28/01/2018), (4.8.02 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 18/03/2018), (4.8.03 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 11/11/2018) và (4.8.04 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 31/03/2019).
Cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ của Trường để thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019 – 2020, tầm nhìn đến 2030 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong năm 2019, Nhà trường tổ chức tuyên truyền và thực hiện các kế hoạch về phong trào xanh hóa trường học. Cụ thể qua việc Thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của trường, gồm: Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị và Trưởng đoàn thể trực thuộc trường và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ (4.8.05 - Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) và thành lập Câu lạc bộ Xanh (4.8.06 – Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019 về Thành lập Câu lạc bộ Xanh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó Nhà trường đã xây dựng kế hoạch về tham gia xanh hóa đào tạo nghề, tiến hành rà soát, bổ sung các mục tiêu xanh hóa đào tạo nghề, từ xây dựng khuôn viên xanh, xây dựng chương trình đào tạo xanh, thúc đẩy nghiên cứu xanh, xây dựng cộng đồng xanh, đến thiết lập văn hóa xanh trong nhà trường vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2019 - 2022 và những năm tiếp theo (4.8.07 – Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019 về tham gia xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
Vào đầu năm học 2019 - 2020, khóa mới nhập học được nhà trường lồng ghép 2 tiết phổ biến kiến thức về “Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, xây dựng lối sống xanh” trong tuần giáo dục định hướng thực hiện từ tháng 7/2019 đến hết tháng 10/2019 (4.8.08 – Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019).
Xây dựng trường trở thành Nhà trường thân thiện với môi trường dựa trên các hoạt động xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và từng bước đào tạo các kỹ năng về xanh hóa cho học sinh sinh viên một cách đầy đủ thông qua các mô - đun bổ sung trong các chương trình đào tạo. Thể hiện cụ thể thông qua chương trình giảng dạy 12 lớp đào tạo nghề chất lượng cao của nhà trường. Các khoa tiến hành cập nhật chương trình đào tạo thí điểm 3 Mô – đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả”: ngành Công nghệ Ô tô, ngành Cơ khí chế tạo, ngành Điện công nghiệp, ngành Cơ điện tử, ngành Quản trị mạng máy tính; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, ngành Lập trình máy tính, ngành Công nghệ May, ngành Kế toán doanh nghiệp và ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (4.8.09 - Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả).
Nhà trường đã tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường , bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái (4.8.10 – Kế hoạch 991/KH-LTT ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2021).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.8:  3 Điểm.
5. Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
5.1. Tiêu chuẩn 5.1. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên 
Thuyết minh:
Căn cứ  Quyết định số 1836/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2015, Trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm sau:
 + Cấp độ Quốc gia: CNKT Cơ khí, CNKT Đ-ĐT, QT MMT
 + Cấp độ Asean: ĐCN, Cơ điện tử
 + Cấp độ Quốc tế: Cơ khí chế tạo, Công nghệ Ôtô
Nhà trường đã thành lập Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản. Tổ chức học tăng cường và bổ sung trình độ tin học nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về trình độ tin học theo yêu cầu.
Học sinh, sinh viên tốt nghiệp phải có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản do Trường cấp (trừ học sinh, sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin)
Căn cứ các Quyết định công nhận tốt nghiệp trong năm 2018, 2019 số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm được thống kê theo bảng sau:
       Bảng 1. Số lượng HSSV tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm năm 2018
	TT
	Ngành/nghề trọng điểm
	Số SV tốt nghiệp trình độ cao đẳng
	Số SV tốt nghiệp trình độ trung cấp
	Ghi chú

	1
	Quản trị mạng máy tính
	45
	34
	

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	47
	
	

	3
	Điện công nghiệp
	128
	34
	

	4
	Cơ điện tử
	71
	
	

	5
	Công nghệ Ôtô
	221
	22
	


      Bảng 2. Số lượng HSSV tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm năm 2019
	TT
	Ngành/nghề trọng điểm
	Số SV tốt nghiệp trình độ cao đẳng
	Số SV tốt nghiệp trình độ trung cấp
	Ghi chú

	1
	Quản trị mạng máy tính
	43
	34
	

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	17
	
	

	3
	Điện công nghiệp
	175
	24
	

	4
	Cơ điện tử
	21
	
	

	5
	Công nghệ Ôtô
	330
	32
	


Ghi chú: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và Cơ khí chế tạo không có HSSV tốt nghiệp
100% HSSV tốt nghiệp đều có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản do trường cấp (trừ HSSV tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.1:  3 Điểm.
5.2. Tiêu chuẩn 5.2. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên 
Thuyết minh:
Nhà trường đã thành lập Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức đào tạo,           đánh giá và cấp giấy công nhận năng lực tiếng Anh. Tổ chức học tăng cường và bổ sung tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.
Đối với trình độ trung cấp: Trình độ tiếng Anh năng lực tương đương A2 (bậc 2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc chứng chỉ Quốc gia trình độ A do Trường cấp.
Đối với trình độ cao đẳng: Trình độ tiếng Anh năng lực tương đương B1 (bậc 3) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc chứng chỉ Quốc gia trình độ B do Trường cấp.
         Căn cứ số lượng HSSV tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm năm 2018, 2019 (bảng 1 & bảng 2)
100% HSSV tốt nghiệp đều có chứng chỉ Quốc gia trình độ A (đối với học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp) và chứng chỉ Quốc gia trình độ B (đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng) do trường cấp.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.2:  3 Điểm.
5.3. Tiêu chuẩn 5.3. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao.
Thuyết minh: 
Năm 2017, nhà trường đã được Bộ LĐTB&XH lựa chọn là cơ sở để đầu tư phát triển đào tạo ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025 cho 02 nghề cấp độ quốc tế: Cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô; 02 nghề cấp độ ASEAN: Điện công nghiệp, Cơ điện tử và 03 nghề cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (5.3.01 – Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025).
Năm 2018, nhà trường đã được Bộ LĐTB&XH ra quyết định cho phép tổ chức đào tạo nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức (5.3.02 – Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế ). Đồng thời, cho phép nhà trường sử dụng bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho nghề trọng điểm, cấp độ quốc tế nghề Công nghệ ô tô (5.3.03 - Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế) và bộ chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô (5.3.04 – phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế).
Tháng 11 năm 2019, nhà trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên đối với nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng, cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức. Theo đó, môn Ngoại ngữ và Ngoại ngữ chuyên ngành được nhà trường giảng dạy để đảm bảo mục tiêu đầu ra của chương trình đào tạo ngoại ngữ là để đạt được trình độ tối thiểu B1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR - Common European Framework of Reference) hoặc tương đương, sau khi kết thúc chương trình đào tạo nhằm tăng cường cơ hội xin việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp theo bộ chương trình đào tạo này (5.3.05 – Thông báo số 1176/TB-LTT-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 về việc tuyển sinh nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.3:  3 Điểm.
5.4. Tiêu chuẩn 5.4. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên.
Thuyết minh: 
Năm 2017, nhà trường được chuyển đổi hệ thống đào tạo từ Bộ Giáo dục – Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong thời gian qua, HSSV các ngành nghề đào tạo tại trường điều được học tập nội dung về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên do các khoa xây dựng lồng ghép trong các bài học, học phần (5.4.01 – Chương trình học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực); (5.4.02 - Chương trình học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh); (5.4.03 - Chương trình học phần An toàn lao động – khoa may thời trang); (5.4.04 - Chương trình học phần An toàn lao động – khoa cơ khí); (5.4.05 - Chương trình học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử).
Đây là một học phần nằm trong chương trình đào tạo nên HSSV điều được đánh giá kết quả sau khi kết thúc học phần (5.4.06 – Bảng điểm học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực); (5.4.07 - Bảng điểm học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh); (5.4.08 - Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa may thời trang); (5.4.09 - Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa cơ khí); (5.4.10 - Bảng điểm học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử).
Năm 2019, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch về tham gia xanh hóa đào tạo nghề, tiến hành rà soát, bổ sung các mục tiêu xanh hóa đào tạo nghề, từ xây dựng khuôn viên xanh, xây dựng chương trình đào tạo xanh, thúc đẩy nghiên cứu xanh, xây dựng cộng đồng xanh, đến thiết lập văn hóa xanh trong nhà trường vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2019 - 2022 và những năm tiếp theo (5.4.11 – Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019 về tham gia xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
Nhà trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của trường, gồm: Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị và Trưởng đoàn thể trực thuộc trường và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ (5.4.12 - Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
HSSV khóa tuyển 2019 đã được nhà trường lồng ghép 2 tiết phổ biến kiến thức về “Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, xây dựng lối sống xanh” trong tuần giáo dục định hướng đầu năm học (5.4.13 – Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019).
Các khoa của trường đã tiến hành cập nhật chương trình đào tạo thí điểm 3 Mô – đun cơ bản về “Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả” vào chương trình giảng dạy 12 lớp đào tạo nghề chất lượng cao của trường: ngành Công nghệ Ô tô, ngành Cơ khí chế tạo, ngành Điện công nghiệp, ngành Cơ điện tử, ngành Quản trị mạng máy tính; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, ngành Lập trình máy tính, ngành Công nghệ May, ngành Kế toán doanh nghiệp và ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (5.4.14 - Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả).
Thành lập câu lạc bộ Xanh của trường triển khai các hoạt động của Câu lạc bộ Xanh (hướng dẫn CBGVNV và HSSV phân loại rác thải, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường…) (5.4.15 - Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019 về thành lập Câu lạc bộ Xanh của của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
Từ năm 2018 đến nay, Đoàn TN-Hội SV trường đã triển khai đến học sinh sinh viên 04 ngày chủ nhật xanh cấp trường. Vận động động Đoàn viên, Thanh niên trường tham gia dọn vệ sinh khuôn viên toàn trường (5.4.16 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 28/01/2018), (5.4.17 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 18/03/2018), (5.4.18 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 11/11/2018) và (5.4.19 - Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 31/03/2019).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4:  3 Điểm.

PHẦN III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO
<Tóm tắt các nội dung chính về kế hoạch phát triển của Trường đến năm 2025>
PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Góp ý về Hướng dẫn, Biểu mẫu thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao:
- <Về Nội dung tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao: có nội dung nào chưa phù hợp, cần bỏ/bổ sung nội dung nào? Các hoạt động quản lý của trường được tin hoạc hóa được đưa ra để trường tự đánh giá đã phù hợp hay chưa? …. >
- <Về Hướng dẫn: Nội dung nào phù hợp/ không phù hợp, đề xuất. Lý do: ….; Trường có góp ý  gì về hướng dẫn đánh giá việc làm sau đào tạo? ….> 
- <Về Biểu mẫu: Biểu mẫu nào phù hợp/ không phù hợp; Biểu mẫu nào khó thực hiện; có đề xuất gì? …..> 
2. Đề xuất, kiến nghị khác


Phụ lục 1: Kế hoạch thực hiện tự đánh giá
Phụ lục 2. Bảng mã minh chứng
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chuẩn
	Tên minh chứng
	Ghi chú

	1 
	1
	1
	1.1.01
	1.2
	Các Giấy đăng ký hoạt động GDNN
	

	2 
	
	
	1.1.02
	1.2
	Biểu tính toán học sinh sinh viên quy đổi của từng chương trình đào tạo
	

	3 
	
	
	1.1.03
	1.2
	Thống kê sĩ số HSSV tháng 01/2019
	

	4 
	
	
	1.1.04
	1.2
	Quyết định mở lớp kèm danh sách học sinh sinh viên
	

	5 
	
	
	1.1.05
	1.2
	Báo cáo tuyển sinh tháng 10/2019
	

	6 
	
	
	1.1.06
	1.2
	Các quyết định tốt nghiệp
	

	7 
	1
	2
	1.2.01
	
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	

	8 
	2
	7
	2.7.01
	
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thứ trưởng  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025
	

	9 
	
	
	2.7.02
	
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thứ trưởng  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
	

	10 
	
	
	2.7.03
	
	Hồ sơ, bằng cấp của 04 giảng viên
	

	11 
	
	
	2.7.04
	
	Biên bản Báo cáo chuyên môn ngành Công nghệ ô tô của tập đoàn Avestos (Đức)
	

	12 
	
	
	2.7.05
	
	Giấy chứng nhận của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Đức
	

	13 
	2
	8
	2.8.01
	
	Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Phê duyệt danh sách nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại CHLB Đức để giảng dạy thí điểm 22 nghề chuyển giao từ CHLB Đức
	

	14 
	
	
	2.8.02
	
	Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Phó Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các  nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 – 2015
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	2.8.03
	
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thứ trưởng  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
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	3
	1
	3.1.01
	
	Chương trình đào tạo các ngành nghề
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	3.1.02
	
	Biên bản, Hợp đồng hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp
	

	18 
	
	
	3.1.03
	
	Hồ sơ Thực tập tại Doanh nghiệp, Cơ quan chuyên môn của GV
	

	19 
	
	
	3.1.04
	
	Phiếu Thực tập tốt nghiệp của HSSV tại doanh nghiệp
	

	20 
	
	
	3.1.05
	
	Bảng thống kê phiếu khảo sát, ý kiến cơ quan, doanh nghiệp đối với HSSV thực tập tốt nghiệp và HSSV đã tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường
	

	21 
	
	
	3.1.06
	
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019
	

	22 
	3
	5
	3.5.01
	
	Quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng 2018
	

	23 
	
	
	3.5.02
	
	Chương trình đào tạo các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
	

	24 
	
	
	3.5.03
	
	Hồ sơ học viên tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
	

	25 
	
	
	3.5.04
	
	Thời khóa biểu học tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
	

	26 
	
	
	3.5.05
	
	Hợp đồng/Biên bản ký kết các lớp bồi dưỡng trong năm 2018, 2019- 
	

	27 
	
	
	3.5.06
	
	Tài liệu/Chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, 2019
	

	28 
	
	
	3.5.07
	
	Danh sách học viên các khóa bồi dưỡng năm 2018, 2019
	

	29 
	3
	7
	3.7.01
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp
	

	30 
	
	
	3.7.02
	
	Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT; Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT; Quyết định số 1267/QĐ-LTT; Quyết định số 1268/QĐ-LTT
	

	31 
	
	
	3.7.03
	
	Bảng tổng hợp danh sách công ty nhận HSSV thực tập tốt nghiệp
	

	32 
	
	
	3.7.04
	
	Bảng thống kê phiếu khảo sát, ý kiến cơ quan, doanh nghiệp đối với HSSV thực tập tốt nghiệp và HSSV đã tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường
	

	33 
	
	
	3.7.05
	
	Phiếu Thực tập tốt nghiệp của HSSV tại doanh nghiệp
	

	34 
	
	
	3.7.06
	
	Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm tại trường
	

	35 
	
	
	3.7.07
	
	Báo cáo Tổng kết hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2017 – 2018
	

	36 
	4
	8
	4.8.01
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 28/01/2018 
	

	37 
	
	
	4.8.02
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 18/03/2018
	

	38 
	
	
	4.8.03
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 11/11/2018
	

	39 
	
	
	4.8.04
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 31/03/2019
	

	40 
	
	
	4.8.05
	
	Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
	

	41 
	
	
	4.8.06
	
	Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019 về Thành lập Câu lạc bộ Xanh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	42 
	
	
	4.8.07
	
	Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019 về tham gia xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	43 
	
	
	4.8.08
	
	Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019
	

	44 
	
	
	4.8.09
	
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	

	45 
	
	
	4.8.10
	
	Kế hoạch 991/KH-LTT ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2021
	

	46 
	5
	1
	5.1.01
	5.2
	Quyết định số 1836/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn
	


	47 
	
	
	5.1.02
	5.2
	Các QĐ công nhận TN năm 2018, 2019
	

	48 
	
	
	5.1.03
	5.2
	QĐ thành lập trung tâm đào tạo LTT
	

	49 
	
	
	5.1.04
	5.2
	Các Quy chế đào tạo CĐ, TC
	

	50 
	
	
	5.1.05
	
	Các Bản sao chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản
	

	51 
	5
	2
	5.2.01
	
	Các Bản sao chứng chỉ Tiếng Anh
	

	52 
	5
	3
	5.3.01
	
	Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt ngành nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025
	

	53 
	
	
	5.3.02
	
	Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
	

	54 
	
	
	5.3.03
	
	Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
	

	55 
	
	
	5.3.04
	
	phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
	

	56 
	
	
	5.3.05
	
	Thông báo số 1176/TB-LTT-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 về việc tuyển sinh nghề công nghệ ô tô trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức
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	5
	4
	5.4.01
	
	Chương trình học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực
	

	58 
	
	
	5.4.02
	
	Chương trình học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh
	

	59 
	
	
	5.4.03
	
	Chương trình học phần An toàn lao động – khoa may thời trang
	

	60 
	
	
	5.4.04
	
	Chương trình học phần An toàn lao động – khoa cơ khí
	

	61 
	
	
	5.4.05
	
	Chương trình học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử
	

	62 
	
	
	5.4.06
	
	Bảng điểm học phần Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường – khoa động lực
	

	63 
	
	
	5.4.07
	
	Bảng điểm học phần chuyên đề máy lạnh– khoa nhiệt lạnh
	

	64 
	
	
	5.4.08
	
	Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa may thời trang
	

	65 
	
	
	5.4.09
	
	Bảng điểm học phần An toàn lao động – khoa cơ khí
	

	66 
	
	
	5.4.10
	
	Bảng điểm học phần An toàn điện – khoa điện – điện tử
	

	67 
	
	
	5.4.11
	
	Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày  tháng 7 năm 2019 về tham gia xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	68 
	
	
	5.4.12
	
	Quyết định số 589/QĐ-LTTC-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo xanh hóa đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	69 
	
	
	5.4.13
	
	Thời khóa biểu giáo dục định hướng – kỹ năng mềm khóa 2019
	

	70 
	
	
	5.4.14
	
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	

	71 
	
	
	5.4.15
	
	Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019 về thành lập Câu lạc bộ Xanh của của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	72 
	
	
	5.4.16
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 28/01/2018
	

	73 
	
	
	5.4.17
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 18/03/2018
	

	74 
	
	
	5.4.18
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 11/11/2018
	

	75 
	
	
	5.4.19
	
	Tờ trình hỗ trợ thực hiện ngày chủ nhật xanh 31/03/2019
	


	(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số lượng minh chứng của trường)
Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 3 số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:
Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 5).
Số thứ hai: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn.
Số thứ ba: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của chỉ số (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của chỉ số từ minh chứng 01 cho đến hết các minh chứng).
Ví  dụ: 1.1.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của Tiêu chuẩn 1, Tiêu chí 1. Đây cũng là minh chứng dùng chung cho cả Tiêu chuẩn 1.2
Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ Tên loại văn bản; trích yếu nội dung, thời gian minh chứng.
Đối với văn bản do cấp có thẩm quyền ban hành thì nêu rõ người ký ban hành văn bản, ngày tháng năm ban hành).
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